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Phần I- Trắc nghiệm khách quan ( 3đ)

     Chọn đáp án đúng cho các câu sau:

1.  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MI. Khi đó hệ thức nào đúng:

	A. MI 2 = NI 2 + MN2           
	 B. MI2 = PI.NP    
	C. MI2 = NI.NP                 
	D. MI2 = NI.PI


2.  Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MI. Biết MI = 6cm; NI = 4cm; độ dài đoạn thẳng IP bằng:
	  A. 9 cm  
	B. 3 cm                            
	C. 4,5cm                  
	D. 5cm


3.  Cho 
[image: image1.wmf]D

 ABC vuông tại A, đường cao AH, biết HC = 2cm; AC = 6 cm. Độ dài cạnh huyền BC bằng:
	  A. 16 cm  
	B. 18 cm                            
	C. 36cm                  
	D. 4cm


4.  Tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; BC = 5cm khi đó cot B bằng.
	  A. 
[image: image2.wmf]5
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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5.  Cho tam giác  DEF vuông tại D, đường cao DI. Ta có sin E bằng:

	A. 
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DF

                               
	B. 
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DI

                               
	C. 
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DI

                  
	D. 
[image: image9.wmf]EF

DE




6.  Kết quả của  sin2 600 -  cos2 300 là:
	A. 0                                  
	B. 2                                     
	C. 1                       
	D. -1


7.  Cho cos
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 = 
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, khi đó tan
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 bằng:                      
	A. 
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	B. 
[image: image14.wmf]5

3

                                    
	C. 
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	D. 
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8. Cho tam giác MNP vuông tại M, ta có:
	A. MN =  NP.sinP                                

B. MN =  NP.tanP                                                              
	C. MN =  NP.sinN                                                      

D. MN =  MP.tanN                               


9. Cho tam giác MNP vuông tại M, có MN = 2cm; 
[image: image17.wmf]µ

N

= 450 thì độ dài đoạn thẳng NP bằng:
	A. 2                                  
	B. 
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	C. 
[image: image19.wmf]23

                      
	D. 
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10.  Gọi 
[image: image21.wmf]a

 là góc tạo bởi hai mái nhà, biết rằng mỗi mái nhà dài 2,34m và cao 0,8m. Khi đó 
[image: image22.wmf]a

 xấp xỉ bằng: 
	A. 350                                 
	B. 400                                    
	C. 700                      
	D. 1400


Phần II: Tự luận  ( 7 điểm) 

Bài 1(6,0 điểm): (Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai,kết quả về góc làm tròn đến độ)


   Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6 cm, HC = 8 cm.


a) Giải tam giác ABC.

b) Kẻ tia phân giác BK của góc ABC (K
[image: image23.wmf]Î

 AC). Tính BK?

c) Kẻ AD 
[image: image24.wmf]^

 BK ( D 
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 BK). Chứng minh: BH. BC = BD. BK
d) Chứng minh rằng: tan
[image: image26.wmf]·

KBC

 = 
[image: image27.wmf]AC

ABBC

+

.
Bài 2(1,0 điểm): Một máy bay đang bay ở độ cao 10km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất. Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 30 thì cách sân bay bao nhiêu km phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh.
*** Hết***

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
Phần trắc nghiệm( 3,0 điểm): Mỗi ý đúng được 0,3 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	D


Phần II: Tự luận  ( 7 điểm) 

	Bài
	
	Đáp án
	Điểm

	1

( 6đ)


	
	Hình vẽ đúng cho câu a









	0,5

	
	a
	Tính đúng AC = 10cm; BC = 12,5cm; AB = 7,5cm
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image29.wmf]»
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	0,5x2+0,75 = 1,75
0,75
0,5

	
	b
	......... 
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 = 
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:2 
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 26030’
Xét 
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ABK vuông tại A, có AB = BK. cos
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BK = AB : cos
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 = 7,5 : cos26030’
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	0,25x4=1,0

	
	c
	Xét 
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ABC vuông tại A, đường cao AH có 

  AB2 = BH. BC
Xét 
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ABK vuông tại A, đường cao AD có 

AB2 = BD. BK
Suy ra BH. BC = BD. BK
	0,25x2

	
	d
	Xét 
[image: image43.wmf]D

ABK vuông tại A, có tan
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ABK

=
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 (1)

Mà BK là tia phân giác của góc ABC nên: 
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BCBCBC

KAKCKAKCAC
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Từ (1) và (2):  
[image: image48.wmf]·

BC

AC

A

tanAB

B

K

+

=


Vì 
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 nên tan
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	0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1,0đ)
	
	10 : sin30 
[image: image52.wmf]»

 191

Vậy phi công muốn tạo góc nghiêng 30 thì cách sân bay 191 km phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh.
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